	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 17
Câu 1: Khi bị nung nóng đến 3000oC thì thanh vonfam phát ra


A. tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy.

B. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại và tia Rơn-ghen.

C. tia tử ngoại, tia Rơn-ghen và tia hồng ngoại.

D. tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy và tia tử ngoại.

Câu 2: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều:


A. có thể kích thích phát quang một số chất.
B. là các tia không nhìn thấy.

C. không có tác dụng nhiệt.
D. bị lệch trong điện trường.

Câu 3: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,73 μm. Ánh sáng này có màu


A. vàng.
B. đỏ.
C. lục.
D. tím.

Câu 4: Một nguyên tố phóng xạ sau vài lần phân rã, phóng ra một hạt α và hai hạt β-, tạo thành 
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. Xác định nguyên tố ban đầu.


A. 
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Câu 5: Mắt lão nhìn thấy vật ở xa vô cùng khi


A. đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.
B. đeo kính phân kì và mắt không điều tiết.

C. mắt không điều tiết.

D. đeo kính lão.

Câu 6: Trong thời gian t, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là q. Cường độ dòng điện không đổi được tính bằng công thức nào?


A. I = q2/t.
B. I = qt.
C. I = q2t.
D. I = q/t.

Câu 7: Sóng cơ là gì?


A. Là dao động lan truyền trong một môi trường.

B. Là dao động của mọi điểm trong một môi trường.

C. Là một dạng chuyển động đặc biệt của môi trường.

D. Là sự truyền chuyển động của các phần tử trong một môi trường.

Câu 8: Hiện tượng phân li các phân tử hòa tan trong dung dịch điện phân


A. là kết quả của dòng điện chạy qua chất điện phân.

B. là nguyên nhân duy nhất của sự xuất hiện dòng điện chạy qua chất điện phân.

C. là dòng điện trong chất điện phân.

D. tạo ra hạt tải điện trong chất điện phân.

Câu 9: Có hai dao động cùng phương cùng tần số được mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào đồ thị, có thể kết luận.
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A. Hai dao động cùng pha.
B. Dao động 1 sớm pha hơn dao động 2.

C. Dao động 1 trễ pha hơn dao động 2.
D. Hai dao động vuông pha

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng:


A. 16 cm.
B. 4 cm.     
C. 32 cm.   
D. 8 cm.

Câu 11: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 6 cặp cực (6 cực nam và 6 cực bắc). Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút. Suất điện động do máy tạo ra có tần số bằng


A. 60 Hz.
B. 100 Hz.
C. 50 Hz.
D. 120 Hz.

Câu 12: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 600 nm. Tần số của ánh sáng này là


A. 2.1014 Hz.
B. 5.1011 Hz.
C. 2.1011 Hz.
D. 5.1014 Hz.

Câu 13: Một chất quang dẫn có giới hạn quang điện là 1,88 μm. Lấy c = 3.108 m/s. Hiện tượng quang điện trong xảy ra khi chiếu vào chất này ánh sáng có tần số nhỏ nhất là


A. 1,452.1014 Hz.
B. 1,596.1014 Hz.
C. 1,875.1014 Hz.
D. 1,956.1014 Hz.

Câu 14: Chiếu một ánh sáng đơn sắc vào một tấm đồng (biết đồng có λ0 = 0,3 µm). Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu ánh sáng có bước sóng


A. 0,1 µm.
B. 0,2 µm.
C. 0,3 µm.
D. 0,4 µm.

Câu 15: Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?


A. Tia γ.
B. Tia α.
C. Tia β+.
D. Tia β-.

Câu 16: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ = 5.10-8 s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là


A. 5.108 s.
B. 5.107 s.
C. 2.108 s.
D. 2.107 s.

Câu 17: Hạt nhân A (có khối lượng mA) đứng yên phóng xạ thành hạt B (có khối lượng mB) và C (có khối lượng mC)  theo phương trình phóng xạ: A → B + C. Nếu phản ứng toả năng lượng ΔE thì động năng của B là


A. ΔE.mC/(mB + mC).
B. ΔE.mB/(mB + mC).
C. ΔE.(mB + mC)/mC.
D. ΔE.mB/mC.

Câu 18: Một sóng điện từ có chu kì 10 ns truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là


A. 300 m.  
B. 0,3 m.    
C. 30 m.     
D. 3 m.

Câu 19: Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x1 = sin(5πt + π/6) (cm). Chất điểm có khối lượng m2 = 100 gam dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng của nó với phương trình dao động x2 = 5sin(πt - π/6) (cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động điều hòa của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng


A. 1/2
B. 2
C. 1
D. 1/5

Câu 20: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng


A. T/2.
B. 
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.
C. 2T.
D. 
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Câu 21: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t2 = t1 + 79/40 (s), phần tử D có li độ là


A. -0,75 cm.
B. 1,50 cm.
C. -1,50 cm.
D. 0,75 cm.

Câu 22: Một cuộn dây dẫn dẹt hình tròn có 200 vòng, diện tích mỗi vòng là 125 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,4 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung tạo với 
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 một góc 300. Cho khung quay đều với tốc độ 100π (rad/s) quanh một trục vuông góc với 
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. Suất điện động hiệu dụng là E và độ lớn của suất điện động trong khung khi khung quay được một góc 1500 là e1. Chọn phương án đúng.


A. E = 221 V.
B. E = 225 V.
C. e1 = 5 V.
D. e1 = 0 V.

Câu 23: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là


A. 2,5.103 kHz.
B. 3.103 kHz.
C. 2.103 kHz.
D. 103 kHz.

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện gồm R, L hoặc R, C nối tiếp thì biểu thức dòng điện và điện áp được mô tả bởi đồ thị như hình vẽ. Hỏi mạch đó chứa phần tử nào?
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A. R = 
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 Ω , L = 0,75/π H.
B. R = 
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 Ω , C = 2/(15π) mF.

C. R = 75 Ω , L = 
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 /π H.
D. R = 
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 Ω , C = 2/(
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) mF.

Câu 25: Trên mặt nước có hai nguồn A và B cách nhau 5 cm, có phương trình lần lượt là: u1 = acos(ωt - π/2) cm và u2 = acos(ωt + π/2) cm. Bước sóng lan truyền 2 cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB, cách AB một khoảng 3 cm, gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB. Khoảng cách gần nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là


A. 6,59 cm.
B. 1,65 cm.
C. 0,79 cm.
D. 0,39 cm.

Câu 26: Dùng hạt α có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên gây ra phản ứng: 
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. Phản ứng này thu năng lượng 3,5 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Khi hạt nhân X bay ra theo hướng lệch với hướng chuyển động của hạt α một góc lớn nhất thì động năng của hạt X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 0,62 MeV.
B. 0,92 MeV.
C. 0,82 MeV.
D. 0,59 MeV.

Câu 27: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là


A. 0,25.
B. 0,5.
C. 4.
D. 2.

Câu 28: Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng nguồn phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,64 μm (đỏ), λ2 = 0,48 μm (lam) trên màn hứng vân giao thoa. Trong đoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân đỏ và vân lam là


A. 9  vân đỏ, 7 vân lam.
B. 7 vân đỏ, 9 vân lam.

C. 4 vân đỏ, 6 vân lam.

D. 6 vân đỏ, 4 vân lam.

Câu 29: Một con lắc đơn dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với vận tốc bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 12,5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.


A. 10,7 km/h.
B. 34 km/h.
C. 106 km/h.
D. 45 km/h.

Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi đượ Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L1 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ∆L = L2 – L1 theo R. Giá trị của C là
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A. 0,4 µF.
B. 0,8µF.
C. 0,5 µF.
D. 0,6 µF.

Câu 31: Đặt điện áp u = 
[image: image20.wmf]2
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cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi L = L1 thì độ lệch pha của u so với i là φ1 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RL là URL1. Khi L = L2 thì độ lệch pha của u so với i là φ2 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RL là URL2. Khi L = L0 thì độ lệch pha của u so với i là φ0 và điện áp hiệu dụng trên đoạn RL là cực đại. Nếu URL1 = URL2, φ1 = π/4 và φ2 = π/6 thì


A. φ0 = 5π/12 rad.
B. φ0 = π/6 rad.
C. φ0 = 5π/24 rad.
D. φ0 = π/12 rad.

Câu 32: Trên hình vẽ, bộ pin có suất điện động 12 V, điện trở trong 1 Ω; A là ampe kế hoặc mili ampe kế có điện trở rất nhỏ; R là quang điện trở (khi chưa chiếu sáng giá trị là R1 và khi chiếu sáng giá trị là R2) và L là chùm sáng chiếu vào quang điện trở. Khi không chiếu sáng vào quang điện trở thì số chỉ của mili ampe kế là 6 μA và khi chiếu sáng thì số chỉ của ampe kế là 0,6 A. Chọn kết luận đúng.
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A. R1 = 2 MΩ; R​2 = 19 Ω.
B. R1 = 2 MΩ; R​2 = 29 Ω.

C. R1 = 3 MΩ; R​2 = 19 Ω.
D. R1 = 3 MΩ; R​2 = 99 Ω.

Câu 33: Hạt α có động năng 5 MeV bắn vào một hạt nhân 
[image: image22.wmf]9

4

Be

 đứng yên, gây ra phản ứng tạo thành một hạt C12 và một hạt nơtron. Hai hạt sinh ra có vectơ vận tốc hợp với nhau một góc 800. Cho biết phản ứng tỏa ra một năng lượng 5,6 MeV. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Động năng của hạt nhân C có thể bằng


A. 7 MeV.
B. 0,589 MeV.
C. 8 MeV.
D. 2,5 MeV.

Câu 34: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng biên độ 8 cm trên hai đường thẳng song song sát nhau và cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của chúng nằm trên đường thẳng đi qua O và vuông góc với Ox. Tai thời điểm t = 0, chất điểm thứ nhất m1 qua li độ 
[image: image23.wmf]43

 cm và đang chuyển động nhanh dần, chất điểm thứ hai m2 đi qua vị trí cân bằng theo chiều ngược chiều dương. Biết chất điểm 2 dao động nhanh hơn chất điểm 1 và lần đầu tiên hai chất điểm gặp nhau là ở li độ 
[image: image24.wmf]42
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 cm. Thời điểm gặp nhau lần thứ 2015 và lần thứ 2017 lần lượt là t2015 và t2017. Tìm tỉ số t2017/t2015.


A. 1210/1207.
B. 6050/6041.
C. 3025/3012.
D. 3025/3022.

Câu 35: Đặt điện áp u = 
[image: image25.wmf]2202

 cos(100πt + φ) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB chứa RLC nối tiếp theo đúng thứ tự đó, điện dung C thay đổi sao cho dòng điện qua mạch có biểu thức i = I0cos100πt (A). Gọi M là điểm nối giữa cuộn cảm L và tụ điện C. Biết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM, MB lần lượt là u1 = U01cos(100πt + π/3) V, u2 = U02cos(100πt – π/2) V. Tổng (U01 + U02) có giá trị lớn nhất là


A. 750 V.
B. 1202 V.
C. 1247 V.
D. 1242 V.

Câu 36: Đặt điện áp: u = 
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cosωt (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R sao cho CR2 < 2L. Khi ω = ω1 thì UCmax. Khi ω = ω2 = 4ω1/3 thì ULmax = 332,61 V. Cố định ω = ω2 thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và giá trị cực đại đó là


A. 220 V.
B. 348 V.
C. 421 V.
D. 311 V.

Câu 37: Tại thời điểm t = 0 đầu O của một sợi dây đàn hồi dài vô hạn bắt đầu đi lên dao động điều hòa với tần số 2 Hz, tốc độ truyền sóng trên dây là 24 cm/s. Trên dây có hai điểm A và B cách O lần lượt 6 cm và 14 cm. Thời điểm mà O, A, B thẳng hàng lần thứ 2017 là (không tính lần thẳng hàng tại t = 0 của 3 điểm này)


A. 503,7693 s.
B. 503,7663 s.
C. 503,2663 s.
D. 504,2663 s.

Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24 Ω, tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình H1).  Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình H2 là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 170 V.
B. 212 V.
C. 127 V.
D. 255 V.

Câu 39: Một vành tròn kim loại bán kính r, tiết diện ngang S (S << r2), có khối lượng riêng d và điện trở suất ρ. Ban đầu vành nằm ngang, rơi vào một từ trường có tính đối xứng trụ sao cho trục của vành trùng với trục đối xứng của từ trường như ở hình vẽ. Tại một thời điểm nào đó tốc độ của vành là v thì dòng điện cảm ứng trong vành có độ lớn

[image: image28.png]




A. BSv/ρ.
B. πBSv/ρ.
C. 2BSv/ρ.
D. 2πBSv/ρ.

Câu 40: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát μ = 0,24. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là
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A. 15,3 cm/s.
B. 28,7 cm/s.
C. 25,5 cm/s.
D. 11,5 cm/s.
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